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Hằng Nguyễn Thị
Báo cáo tạo ngày: 12/05/2024


﻿

Thông tin bệnh nhân:
	Thông tin cá nhân
	Họ và tên đệm:
	Nguyễn Thị
	Tên:
	Hằng

	 
	External ID:
	45
	Ng.sinh:
	10/02/1956

	 
	Giới tính:
	Nữ
	
	

	Hành chính
	Tỉnh/Thành phố:
	Hóc Môn
	Tỉnh:
	TP HCM

	 
	Vùng:
	Nam bộ
	Quốc gia:
	Việt Nam

	 
	Liên hệ trong trường hợp cấp cứu:
	0987878212
	ĐT di động:
	090

	Tùy chọn thêm
	Người thực hiện:
	Thành Liêm Administrator

	 
	Cho phép nhắn tin nhắc nhở:
	không
	Cho phép thư nhắn thoại:
	không

	 
	Cho phép liên lạc bằng thư:
	không
	Cho phép gời tin nhắn ĐT:
	không

	 
	Có cho phép chúng tôi liên lạc bằng thư điện tử (email)?
	không
	Cho phép ghi nhận các thông tin về miễn dịch:
	không

	 
	Cho phép chia sẽ thông tin miễn dịch:
	không
	cho phép chia sẽ thông tin về bệnh án:
	không

	 
	Muốn xem bệnh án trên mạng:
	có
	Chỉ số bảo hộ:
	không

	Tình trạng kinh tế-gia đình
	Ngôn ngữ:
	Việt
	Dân tộc:
	Kinh

	 
	Màu da:
	Người Việt Nam
	thu nhập hằng tháng:
	đã nghỉ hưu không có thu nhập thêm

	Người bảo hộ
	Tỉnh:
	TP HCM
	Quốc gia:
	Việt Nam



Dữ liệu tiền căn:
	Tổng quát
	Yếu tố nguy cơ:
		[ x ] cao huyết áp  

	[    ] tiểu đường  

	[    ] hồng cầu hình liềm  

	[    ] bệnh xơ cứng  

	[    ] bệnh viêm vùng chậu  

	[    ] nhức đầu migraine  

	[    ] bệnh tim mạch  

	[    ] tai biến/ nhồi máu não  

	[    ] viêm gan siêu vi  

	[    ] bệnh lý đường mật  

	[    ] bệnh về vú  

	[    ] trầm cảm  

	[    ] dị ứng  

	[    ] vô sinh  

	[    ] hen  

	[    ] động kinh  

	[    ] kính sát tròng  

	[    ] biến chứng do dùng biện pháp tránh thai  

	[    ] khác  

	[    ] dãn tĩnh mạch chi  



	Khám/xét nghiệm:
		




	Thông tin gia đình
	Cha:
	mất vì đột quị
	Mẹ:
	mất vì già

	 
	Anh,chị,em:
	đang bị tăng huyết áp
	
	

	Tiền căn
	Đái tháo đường:
	không
	
	

	Lối sống
	Hút thuốc lá:
		không hút thuốc lá     
	Trạng thái: Chưa bao giờ 




	 
	Dùng cafe:
		Trạng thái: Chưa bao giờ 




	 
	Uống rượu:
		Trạng thái: Chưa bao giờ 




	 
	Dùng thuốc kích thích:
		Trạng thái: Chưa bao giờ 




	 
	Tư vấn:
		




	 
	Exercise Patterns:
		




	 
	Hazardous Activities:
		





[bookmark: _GoBack]
Các dữ kiện về sức khỏe
Vấn đề sức khỏe:
Tăng huyết áp: nhiều năm
[Chẩn đoán]
ICPC2:K86: tăng huyết áp không biến chứng
Lần khám mới
(12/06/2022) Người thực hiện: Administrator Thành Liêm
	Đơn vị công tác/chi nhánh/khoa: giảng viên PNT
Lý do: có móng tay bị sẫm màu, lo lắng bị bệnh ung thư


Lần khám mới
(17/10/2019) Người thực hiện: Administrator Thành Liêm
	Đơn vị công tác/chi nhánh/khoa: giảng viên PNT
Lý do: Đến khám vì đau đâu



Đơn vị công tác/chi nhánh/khoa: giảng viên PNT
Lý do: Đến khám vì đau đầu
	Dấu chứng cơ năng: ăn uống được, thỉnh thoảng đau đầu
Về cuối ngày có tình trạng nặng 2 chân, mặc giầy chật.
Tối tiểu đêm 3 lần mỗi đêm, mỗi lần nước tiểu nhiều

	Dấu chứng thực thể: - Hạch ngoại vi không to, tuyến giáp không sờ thấy.
- Khám bệnh chưa ghi nhận bất thường khác

	


Ch
	Ure 40 mg/dl
Creatinine 1,2 mg/dl
Đường huyết đói 102 mg/dl


	

	Huyết áp:
148/77
	Cân nặng:
114.64 lb (52.00 kg)

	Chiều cao:
59.45 . (151 cm)
	Thân nhiệt:
37.00 F (2.78 C)

	Mạch:
62 mỗi phút
	BMI:
23 kg/m^2

	Tình trạng BMI:
Bình thường
	




